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Năm học 2020 – 2021
	Môn
Ngày thi
	NỘI DUNG ÔN TẬP

	Toán
Thứ năm 
6/ 5/ 2021
	- Ôn bảng cộng trừ có nhớ, không nhớ trong phạm vi 1000.
- Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính (số hạng, số bị trừ, số trừ, thừa số, số bị chia).
- Tính dãy tính.
- Xem đồng hồ, xem lịch.
- Đổi đơn vị đo độ dài (km, m, dm, cm, mm).
- Tìm và vẽ hình tam giác, tứ giác, chữ nhật. Xác định và vẽ đoạn thẳng, ba điểm thẳng hàng. 
- Tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, độ dài đường gấp khúc.
- Giải toán có lời văn.

	Tiếng Việt
Thứ sáu
7/ 05/ 2021
	1. Tập đọc
- Ôn các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 32.
- Trả lời các câu hỏi cuối mỗi bài.
2. Luyện từ và câu:
- Ôn về điền dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi) trong đoạn văn.
- Ôn cách đặt câu và nhận biết câu theo mẫu Ai (con gì, cái gì) là gì? Ai (con gì, cái gì) làm gì? Ai (con gì, cái gì) thế nào?
- Ôn từ trái nghĩa, từ thuộc các chủ đề đã học.
- Ôn từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm trong các câu văn, đoạn văn.
- Ôn về cách đặt và trả lời câu hỏi “khi nào?”, “ở đâu?”, “như thế nào?”, “vì sao”, “để làm gì?”
3. Tập làm văn
- Tả ngắn về bốn mùa
- Tả ngắn về con vật                             - Tả ngắn về biển.
- Tả ngắn về cây cối                              - Tả ngắn về Bác Hồ.
- Kể về một người thân (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em) của em.

	Đạo đức
 (3/5-7/5/2021)
	- Ôn tập các bài tập và tình huống trong các bài học từ bài 8 đến bài 14.

	Tự nhiên xã hội
Tuần 33
(3/5-7/5/2021)
	- Các loài cây sống trên cạn, sống dưới nước (tên và ích lợi)
- Các loài vật sống trên cạn, sống dưới nước (tên và cách bảo vệ)
- Mặt trời.

	Thủ công
 (3/5-7/5/2021)
	Ôn tập chương làm đồ chơi.

	Âm nhạc
 (3/5-7/5/2021)
	Ôn tập 3 bài hát:  Chim chích bông; Chú ếch con; Bắc kim thang.

	Mỹ Thuật
 (3/5-7/5/2021)
	Ôn tập: Tranh phong cảnh, con vật, tĩnh vật

	Thể dục
 (3/5-7/5/2021)
	Ôn tập:  Đi theo vạch kẻ thẳng với tư thế hai tay chống hông; Đi theo vạch kẻ thẳng với tư thế hai tay dang ngang; Bài thể dục phát triển chung.


   * Rất mong các bậc phụ huynh phối kết hợp với nhà trường đôn đốc các con ôn tập để đạt kết quả tốt!
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